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BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra công tác Công khai năm học 2022-2023 

Dự kiến thu và sử dụng các khoản thu năm học 2023-2024 

 

Thực hiện Công văn số 2446/SGDĐT-TTr  ngày 11/9/2023 của Sở GD&ĐT Hải 

Phòng về việc kiểm tra đầu năm học 2023-2024; Công văn số 340/PGD ĐT ngày 

16/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão về việc kiểm tra đầu năm học 

2023-2024; 

Trường TH thị trấn An Lão Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện công khai 

trong lĩnh vực giáo dục năm học 2022-2023 và dự kiến thu và sử dụng các khoản thu 

trong năm học 2023-2024 như sau: 

I.Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp, số học sinh 

Số lớp: 19 lớp    Giảm 01 lớp so với năm học 2022-2023 

Số học sinh: 685 học sinh;   Giảm 43 học sinh so với năm học 2022-2023. 

2. Đội ngũ: 

- Tổng số CBGVNV: 34 đồng chí 

- Biên chế: 31 đ/c (thiếu 04 so với định biên; thiếu 03 so với nhu cầu) 

BGH: 2; GV: 27; Kế toán: 01; Thư viện: 01 

- Hợp đồng: 04 đ/c (Bảo vệ, Lao công, TPT) 

 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

 - Phòng học văn hoá: 19 phòng/19 lớp  

 - Phòng học bộ môn (01 phòng): Tin học 

 - Các phòng chức năng: 12 phòng 

 - 100% các phòng học văn hoá và phòng học bộ môn đều có ti vi, máy soi bài 

phục vụ giảng dạy. 

II.Kết quả thực hiện công tác công khai năm học 2022-2023 và phương hướng 

triển khai quy chế công khai năm học 2023-2024 

1.Nội dung công khai 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn Qui chế công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 

giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Căn cứ Công văn số 551/SGDĐT-TTr ngày 17/03/2022 của Sở GD&ĐT Hải 

Phòng về việc Hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục. 
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Trong năm học 2022-2023 nhà trường thực hiện công khai cụ thể:  

Công khai dự toán ngân sách năm 2022, 

Thực hiện 3 công khai trong giáo dục, 

Công khai danh sách miễn giảm các khoản đóng góp cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, 

Công khai kê khai tài sản cá nhân, 

Công khai dự toán thu- chi trong năm học 2023-2024; 

Công khai các kết luận của các đoàn thanh kiểm tra. 

2. Hình thức công khai 

- Công khai trong cuộc họp hội đồng sư phạm; cuộc họp PHHS. 

- Treo bảng thông báo công khai trên bảng tin nhà trường. 

- Công khai trên website trường, tin nhắn eNetviet. 

3. Thời gian công khai 

- Công khác các nội dung cuối năm học (tháng 6) và đầu năm học (tháng 9) theo 

các biểu mẫu về chất lượng giáo dục, cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện cơ sở vật 

chất, đội ngũ giáo viên; dự toán và quyết toán thu chi của năm học; danh sách miễn 

giảm các khoản đóng góp. 

4. Phương hướng triển khai quy chế công khai năm học 2023-2024 

- Thực hiện công khai đúng thời gian quy định, đa dạng hình thức công khai. 

- Năm học 2023-2024 nhà trường công khai đến thời điểm tháng 9 năm 2023 gồm 

các nội dung sau: 

   Công khai công tác tuyển sinh đầu cấp 

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 

Công khai cam kết giáo dục,điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ  

III. Công tác thu và sử dụng các khoản thu năm học 2023-2024 

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-HĐN ngày 20/07/2022 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hải Phòng, về việc quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế 

quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo 

dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐT-STC 

ngày 26/9/2022 của Sở GDĐT và Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, cơ chế quản lí 

thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động GDĐT đối với cơ sở GD công lập trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng; Công văn 2368/SGDĐT-KHTC ngày 21/8/2023 của Sở 

GD&ĐT về việc thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục , đào tạo 

năm học 2023-2024; 

Thực hiện Quyết định số 1097/UBND-GD&ĐT ngày 17/05/2023 của UBND 

Huyện An Lão về việc tiếp tục cho phép triển khai hoạt động liên kết dạy học và quản 

lý học sinh ngoài giờ học chính thức tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện trong Hè 

2023 và năm học 2023-2024; Công văn số 1964/UBND-GD&ĐT ngày 06/10/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện An Lão về việc thực hiện thu, cơ chế quản lí thu chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động GDĐT đối với cơ sở GD trên địa bàn huyện; 

1. Các khoản thu, các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 -

2024: 
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1.1 Các môn liên kết 

 

TT 
Môn liên 

kết 

Mức học 

phí/tháng 

Quy định 

Nghị 

quyết 

02/HĐND  

Số 

HS 

có 

nhu 

cầu 

học 

Số thu/ 

tháng 

Tên công ty liên 

kết 

Kế hoạch 

chi 

1 
Kỹ năng 

sống 
 40 000  40 000   672 

26 880 

000 

Công ty Cổ phần 

phát triển kỹ 

năng Quốc tế; 

Nộp công ty 

liên kết: 

73% 

Quản lý:  15 

% 

CSVC: 6,46 

% 

Phúc lợi: 

5% 

Thuế: 

0,54%. 

2 

Tiếng Anh 

người nước 

ngoài ( khối 

1+2+3+4) 

 140 000  140 000   512 
71 680 

000 

Trung tâm ngoại 

ngữ Đặng Tuấn ( 

khối 

1+2+3);Trung 

tâm ngoại ngữ E-

connect Hải 

Phòng ( Khối 4)  

Nộp công ty 

liên kết: 

80% 

Quản lý:  12 

% 

CSVC: 4,6 

% 

Phúc lợi: 

3% 

Thuế: 0,4%. 

3 
Tin học 

khối 5 
 64 000  80 000   163 

10 432 

000 

Trung tâm ngoại 

ngữ tin học 

Wings Up 

Nộp công ty 

liên kết: 

75% 

Quản lý:  13 

% 

CSVC: 7,5 

% 

Phúc lợi: 

4% 

Thuế: 0,5%. 

4 

Tiếng Anh 

tăng cường 

5 

 180 000  180 000   160 
28 800 

000 

Trung tâm ngoại 

ngữ E-connect 

Hải Phòng  

Nộp công ty 

liên kết: 

73% 

Quản lý:  15 

% 

CSVC: 6,46 

% 

Phúc lợi: 
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5% 

Thuế: 

0,54%. 

5 

Tiếng Anh 

Hoàng Văn 

Vân( Khối 

1+2) 

 80 000  80 000   228 
18 240 

000 

Trung tâm ngoại 

ngữ Đặng Tuấn 

Nộp công ty 

liên kết: 

73% 

Quản lý:  15 

% 

CSVC: 6,46 

% 

Phúc lợi: 

5% 

Thuế: 

0,54%. 

5 
Toán tư duy 

khối 1,2,3,4 
 40 000  40 000   512 

20 480 

000 

Công ty TNHH 

phát triển giáo 

dục Tâm Minh 

Ngọc 

Nộp công ty 

liên kết: 

77% 

Quản lý:  13 

% 

CSVC: 5 % 

Phúc lợi: 

4,54% 

Thuế: 

0,46%. 

( Chi theo thực tế số học sinh học hàng tháng) 

 

1.2. Nước uống học sinh  

 

Mức 

thu/học 

sinh 

Quy định 

Nghị quyết 

02/HĐND  

Số hs 

đăng ký 
Tổng thu 

Công ty cung cấp 

dịch vụ 
Kế hoạch chi 

 90 000   90 000    685  61 650 000  

Công ty Cổ phần 

Blue Water 

Chi trả công ty 

cung cấp 

- Phân kỳ thu: Học kỳ 1 thu 40 000 đồng 

                        Học kỳ 2 : Thu 50 000 đồng. 

 

1.3. Trông ngoài giờ 

- Dự kiến thu – chi 

 

Thời gian 

trông ngoài 

Mức 

thu/thời 

Quy định 

Nghị 

Số giờ 

trông 

Số HS 

có nhu 

Tổng 

thu/tháng 
Kế hoạch chi 



5 

 

giờ gian trông 

ngoài giờ 

quyết 

02/HĐND 

ngoài 

giờ/tháng 

cầu 

trông 

ngoài 

giờ 

Từ 16h10 đến 

16 h55 
8000 10000 20 672 

107 520 

000 

Giáo viên trực 

tiếp trông ngoài 

giờ : 70% Quản 

lý: 15%.                     

CSVC : 8% 

Phúc lợi : 5%           

Nộp thuế.: 2% 

 

 

 

 

1.3. Hỗ trợ CSVC học 2 buổi/ngày:  
- Dự kiến thu – chi 

Mức 

thu/học 

sinh 

Quy định mức thu tại 

NQ 02/HĐND 
Số HS Tổng thu/năm Kế hoạch chi 

30 000đ/hs/ 

tháng 
30 000đ/hs/tháng   685 184 950 000 

Chi trả điện nước : 

54.000.000 ;                                  

Làm lan can trước lớp 

học dãy nhà hướng 

nam : 45.000.000                                   

Sửa chữa bảo dưỡng 

điện, quạt các phòng 

học : 15.000.000                                 

Máy tính xách tay 

phòng học thông minh 

(9 cái) : 70.950.000                                   

 

1.4 Tiền ăn 

- Dự kiến thu - chi 

Mức học 

thu/học 

sinh/ngày 

Quy đinh 

mức thu tại 

NQ 

02/HĐND 

Số HS 

ăn tại 

trường 

Công ty cung 

cấp dịch vụ 

 

Kế hoạch chi    

      

 

29 000 

 

30 000 

 

362 

Công ty TNHH  

và cung cấp thực 

phẩm NEW 

GREEN 

Chi trả công ty cung 

cấp dich vụ 

1.5. Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú  
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- Dự kiến thu – chi 

Mức thu/học 

sinh 

Quy định mức thu 

tại NQ02/HĐND 

Số HS Tổng thu/năm Kế hoạch chi 

 

60 000 

 

200 000 

  

 362 

 

21 720 000 

Mua chiếu : 

17.600.000    

Giặt chăn : 

4.120.000 

1.6. Hỗ trợ người nấu ăn, người chăm ăn; trông trưa; công tác quản lý 

- Dự kiến thu ( Tính theo định mức 1 tháng/trẻ) 

Mức 

thu/học 

sinh 

Quy định mức 

thu tại 

NQ02/HĐND 

Số HS Tổng thu/ tháng Kế hoạch chi 

100000 150000   362 36 200 000 

Chi bộ phận trông trưa : 

40%                                             

Chi công tác quản lý, 

GVCN : 58 %                        

Nộp thuế : 2% 

( Chi theo thực số thực thu hàng tháng) 

1.7 Các dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp:  

- Tin nhắn điện tử Enentviet: Phụ huynh đăng ký với công ty cung cấp dịch vụ 

phần mềm Quảng Ích và nộp phí cho nhà cung cấp dịch vụ. 

2. Phương thức triển khai thu - chi 

Căn cứ Công văn số 2368/SGDĐT-KHTC ngày 31/08/2023 của Sở GD&ĐT Hải 

Phòng về việc thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo năm học 2023-2024;  

Từ năm học 2022 - 2023, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về việc quản lý 

nguồn thu tập trung không dùng tiền mặt, trường tiểu học thị trấn An Lão phối hợp với 

Công ty Cổ phần School Tech cung cấp dịch vụ thu qua phần mềm quản lý nguồn thu 

tập trung không dùng tiền mặt, phụ huynh học sinh không cần phải đến trường thanh 

toán các khoản thu và triển khai các khoản thu không dùng tiền mặt với hình thức qua 

phần mềm thu YoyoSchool, hàng tháng bộ phận tài vụ gửi thông báo các khoản thu 

trong tháng tới CMHS để CMHS thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc chuyển khoản 

qua banking. Phí 2.000đ/lần chuyển. 

Trên đây là Báo cáo kết quả việc thực hiện rà soát việc thực hiện công khai trong 

lĩnh vực giáo dục và triển khai thực hiện thu và sử dụng các khoản thu trong năm học 

2023-2024 của trường tiểu học thị trấn An Lão. 

       Nơi nhận: 

        - Phòng GD&ĐT; 

        - Lưu: VT, 

 

 

 

 

                               HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                   Vũ Hồng Diệp 
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